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34. TỈNH KON TUM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI  

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Kon Tum  

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê quán 
Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

1 Y Dưng  03/4/1991   Nữ 
Việt 
Nam 

Gia 
Rai 

Không 

Xã Ia Chim, 
thành phố 
Kon Tum, 
tỉnh Kon 
Tum 

Thôn 4, thị 
trấn Đăk 
Rờ Ve, 
huyện Kon 
Rẫy, tỉnh 
Kon Tum 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 
mầm non 

Cử 
nhân 

- Tiếng Anh B 

Giáo viên mầm non 
hạng IV, Trường Mầm 
non 19/5, thị trấn Đắk 
Rve, huyện Kon Rẫy, 
tỉnh Kon Tum 

Trường 
Mầm non 
19/5, thị 
trấn Đắk 
Rve, huyện 
Kon Rẫy, 
tỉnh Kon 
Tum 

    Không Không 

2 
Nguyễn Thị 
Minh Hiền  

15/8/1973   Nữ 
Việt 
Nam 

Banar Không 

Xã Vinh 
Quang, 
thành phố 
Kon Tum, 
tỉnh Kon 
Tum 

Số 125, 
Trần Văn 
Hai, 
phường 
Trường 
Chinh, 
thành phố 
Kon Tum, 
tỉnh Kon 
Tum 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 

Cử 
nhân 

- Tiếng Anh B 

Giáo viên Trường Tiểu 
học Quang Trung, 
thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum 

Trường 
Tiểu học 
Quang 
Trung, 
thành phố 
Kon Tum, 
tỉnh Kon 
Tum 

03/8/2001    Không Không 

3 
Trần Thị Thu 
Phước  

20/10/1976   Nữ 
Việt 
Nam 

Xơ-
đăng 
(Ca 
Dong) 

Không 

Xã Phước 
Sơn, huyện 
Tuy Phước, 
tỉnh Bình 
Định 

Số 22/12 
Nguyễn 
Trãi, 
phường 
Thống 
Nhất, thành 
phố Kon 
Tum, tỉnh 
Kon Tum 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
cảnh sát; 
Thạc sĩ 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh B 
Thượng tá, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc 
Công an tỉnh Kon Tum 

Công an 
tỉnh Kon 
Tum 

17/8/1998    Không Không 

4 Tô Văn Tám  10/10/1963   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thanh 
Hương, 
huyện 
Thanh 
Chương, 
tỉnh Nghệ 
An 

Số 89, 
Trương 
Hán Siêu, 
tổ 4, 
phường 
Duy Tân, 
thành phố 
Kon Tum, 
tỉnh Kon 
Tum 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật, kinh 
tế - chính 
trị 

Cử 
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh A 

Phó trưởng Đoàn 
chuyên trách Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh Kon 
Tum; Ủy viên Ủy ban 
Pháp luật của Quốc hội 

Đoàn đại 
biểu Quốc 
hội tỉnh Kon 
Tum 

13/10/1988    
XIII, 
XIV 

Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê quán 
Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

5 Nàng Xô Vi  11/02/1996   Nữ 
Việt 
Nam 

Brâu Không 

Xã Pờ Y, 
huyện 
Ngọc Hồi, 
tỉnh Kon 
Tum 

Thôn 1, Ia 
Tơi, Ia 
H’Drai, Kon 
Tum 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 
địa lý 

Cử 
nhân 

- 
Tiếng Anh 
C 

Giáo viên Trường phổ 
thông dân tộc nội trú tại 
huyện Ia H’Drai, tỉnh 
Kon Tum 

Phân hiệu 
Trường 
phổ thông 
dân tộc nội 
trú tại 
huyện Ia 
H’Drai, tỉnh 
Kon Tum 

    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Kon Tum  

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đắk Glei.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê quán 
Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức vụ 
Nơi công 

tác 
Ngày vào 

Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

1 U Huấn  22/01/1980   Nam 
Việt 
Nam 

Xơ 
Đăng 

Không 

Xã Đăk Ui, 
huyện Đăk 
Hà, tỉnh 
KonTum 

Số 172 U 
Rê, 
phường 
Duy Tân, 
thành phố 
Kon Tum, 
tỉnh Kon 
Tum 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành tài 
chính - 
tín dụng; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Hành 
chính 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
B 

Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Ủy 
viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Kon Tum, 
Trưởng Ban Nội chính 
Tỉnh ủy 

Ban Nội 
chính Tỉnh 
ủy Kon 
Tum 

04/7/2006    Không 

Tỉnh 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

2 
Nguyễn Văn 
Hùng  

20/4/1961   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Trung 
Nam, 
huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh 
Quảng Trị 

Phòng 
1501, tòa 
Green 
Park, 
Dương 
Đình Nghệ, 
quận Cầu 
Giấy, thành 
phố Hà Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
thanh 
vận, kinh 
tế, chính 
trị; Thạc 
sĩ 
chuyên 
ngành 
triết học 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân 

Tiếng Nga 
C, tiếng 
Anh B 

Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí 
thư Ban Cán sự đảng, 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 

Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và Du 
lịch 

15/12/1982    Không 

Tỉnh 
Quảng 
Trị 
nhiệm 
kỳ 
1996-
2001, 
2016-
2021; 
Thành 
phố 
Đông 
Hà  
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016 

3 Y Nhơn  08/7/1980   Nữ 
Việt 
Nam 

Triêng Không 

Xã Đăk 
Nông, 
huyện 
Ngọc Hồi, 
tỉnh Kon 
Tum 

Số 79 A 
Khanh, thôn 
Đăk Xanh, 
thị trấn Đăk 
Glei, huyện 
Đăk Glei, 
tỉnh Kon 
Tum 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
Sư phạm 

Cử 
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng Anh 
B 

Phó Trưởng phòng Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội huyện Đăk Glei, 
tỉnh Kon Tum 

Phòng Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội huyện 
Đăk Glei, 
tỉnh Kon 
Tum 

28/4/2009    Không Không 

4 Đinh Văn Phát  25/5/1978   Nam 
Việt 
Nam 

Bana Không 

Xã Sơn 
Lang, 
huyện 
Kbang, tỉnh 
Gia Lai 

Kon Rôn, 
xã Ngọk 
Réo, huyện 
Đăk Hà, 
tỉnh Kon 
Tum 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
lâm 
nghiệp 

Kỹ 
sư 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
B 

Huyện ủy viên, Bí thư 
Đảng ủy xã Đăk Pxi 

Đảng ủy xã 
Đăk Pxi, 
huyện Đăk 
Hà, tỉnh 
Kon Tum 

01/10/2005    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê quán 
Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức vụ 
Nơi công 

tác 
Ngày vào 

Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

5 
Phạm Đình 
Thanh  

10/9/1967   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân Mỹ 
Hà, huyện 
Hương 
Sơn, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Số 123, 
Trường 
Chinh, 
phường 
Trường 
Chinh, 
thành phố 
Kon Tum, 
tỉnh Kon 
Tum 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
B1 

Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Đảng ủy Sở Tư pháp, 
Giám đốc Sở Tư pháp 
tỉnh Kon Tum 

Sở Tư 
pháp tỉnh 
Kon Tum 

29/11/1987    Không Không 

 
 


